
STT Tên cá nhân, DN, cơ sở Đơn vị  Số tiền Hình thức

1 Gara ô tô Hà Thắng Thuận Minh            1.000.000   Tiền mặt

2 Gara ô tô Quốc Tuấn Thuận Minh               200.000   TM

3 Gara ô tô Bắc Thành Thuận Minh               500.000   TM

4 Gara  ô tô Anh Bốn Thuận Minh            1.000.000   TM

5 Gara  ô tô Hải Đồng Thuận Minh               500.000   
Chuyển 

khoản

6 Gara  ô tô Đức Rạng Thuận Hồng               500.000   
Chuyển 

khoản

7 Gara  ô tô Thành Gò Thuận Hồng               500.000   TM

8 Nhà Hàng Bông sen Thuận Minh            1.000.000   TM

9 Nguyễn Văn Bình Bình gò            3.000.000   
Chuyển 

khoản

10 Nguyễn Trí Anh Thuận Hồng            2.000.000   CK

11 Gara Hùng Nhị Thuận Minh               500.000   CK

12 Trần Thái Hải Thuận Minh               500.000   CK

13
Hội đồng hương Đức Thuận Tại 

Hàn Quốc
           7.000.000   CK

14 Đào Thị Nga TDP Thuận An (Cựu HS)               200.000   CK

15 Lê Văn Hảo
Hội đồng hương P.Đức Thuận tại 

Miền Nam
           1.000.000   CK

16 Bùi Xuân Lộc Thuận An            2.000.000   CK

17 Mai Văn Định Thuận Hòa               500.000   CK

18 Trần Thái Viên Thuận An               500.000   CK

19 Đào Vĩnh Nông Thuận An               500.000   CK

20 Trần Thị Nhung               500.000   CK

21 Nguyễn Văn Dung CTY Huỳnh Dung
50m2 gạch 

tezero

22 Anh Hải Cty sơn hải Plaza 5 tạ xi

23 Phan Văn Hạ Cựu HS 13 khối cát

24 Đào Quốc  Ước Cty Đại đô 30 m3 base

25 Ngô Văn Chính Công ty 258            1.000.000   

26 Hoàng Văn Hùng Cty 86            1.000.000   

27 Phan Thanh Khoa Cty Đông Dương            1.000.000   

28  Phan  Công Sáng Đồng Thuận            2.000.000   

29 Phan Thị Hải Triều Giáo viên trường THCS               500.000   

30 Nguyễn Minh Đức Đồng Thuận               500.000   

31 Trần Minh Định Cựu HS               500.000   

32 Sử Thị Kim Nhung Khóa 1999 - 2002               200.000   

33 Phan Thị Diên Cựu HS               200.000   

34 Bùi Thị Doan Cựu HS               500.000   
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35 Đặng Hồng Quân Khóa 94 – 98               500.000   

36 Nguyễn Quốc Việt Khóa 93 – 97               500.000   

37 Lê Bá Khánh Cựu HS               500.000   

38 Trần Thị Nhượng Cựu Hs               200.000   

39 Lê Văn Minh Khóa 95 – 99               200.000   

40 Trần Thị Thủy Khóa 93 – 97               300.000   

41 Trần Thị Hà Khóa 91 - 95               500.000   

42 Kiều Đình Phúc Cựu HS               500.000   

43 Đoàn Văn Lam Khóa 91 - 95            1.000.000   

44 Đoàn Thị Thắm Cựu HS               200.000   

45 Nguyễn Thị Loan Công chức VHXH Phường               300.000   

47 Bùi Văn  Chính Cựu HS               500.000   

48 Bùi Thị Xanh Cựu HS               500.000   

49 Phan Sỹ Sơn (Đoàn Thị Mỹ) CC Địa Chính - Xây dựng               500.000   

50 Hà Thị Thương Hoài CT hội phụ nữ phường               200.000   

51 Trần Minh Ý Cựu HS               200.000   

52 Đoàn Thị Mỹ Hạnh Khóa 94 – 98               500.000   

53 Vợ Chồng Đình Hiếu Cựu HS               500.000   

54 Đoàn Văn Nam Cựu HS               300.000   

55 Nguyễn Thị phúc Cựu HS               300.000   

56 Phan Thị Thu Hoài Cựu HS Khóa 94 - 98               500.000   

57 Phan Thị Dịu Cựu HS Khóa 99-202               300.000   

58 Bùi Xuân Nguyện Cựu HS Khóa 99-202               200.000   

59 Đặng Thị Tuyết Cựu HS Khóa 99-202               200.000   

60 Nguyễn Ngọc Sơn Cựu HS Khóa 99-202            1.000.000   

61 Võ Thị Xuân Cựu HS Khóa 99-202               200.000   

62 Trần Thị Quyên Cựu HS Khóa 99-202               200.000   

63 Phan Thị Giang Cựu HS Khóa 99-202               200.000   

64 Nguyễn Trọng Hóa Cựu HS Khóa 99-202               200.000   

65 Đinh Thị Hiền Cựu HS Khóa 99-202               200.000   

66 Đào Trọng Phú Cựu HS Khóa 99-202               300.000   

67 Sử Tiến Đoàn Cựu HS Khóa 99-202               300.000   

68 Phan  Thị Thu Cựu HS Khóa 99-202               200.000   

69 Lê Bá Hoàng Cựu HS Khóa 99-202               300.000   

70 Đoàn Ngọc Hợp Cựu HS Khóa 99-202               200.000   

71 Nguyễn Văn Thành VKS Tỉnh (Thuận AN)            2.000.000   

72 Nguyễn Văn Chính HĐH Miền Nam            1.000.000   

73 Bùi Hữu Nghị HĐH Miền Nam               500.000   

74 Đặng Đức Đạt TDP Thuận Tiến               200.000   

75 Dương Trí Đạt TDP Thuận Hồng            3.000.000   

76 Con cháu cố Trác            1.000.000   

77 Đào Đức Trường Cựu học sinh               200.000   

78 Lê Văn Phúc               500.000   

79 Trần Thị Trang               200.000   Tra số TK

80 Phạm Hữu Thanh               300.000   

81
Gđ con cháu ông Nguyễn 

Thanh Hữu
TDP Thuận An            2.000.000   

82 Nguyễn Trường Thi CA Tỉnh (Thuận Hồng)               500.000   

46 Trần Văn Quyết Cựu HS               200.000   



83 Đoàn Linh Chế            2.000.000   

84 Lê Đức Anh HĐH Miền Nam               500.000   

85 Đảng viên 213 TDP Thuận An

1.Đào Văn Tú: 500                               

2.Đào Trọng Thành: 300                    

3. Nguyễn Thị Hồng Hà: 300            

4. Đặng Văn Định: 300           

5.Phan Thị Hằng: 200    

6.Nguyễn Thị Huyền: 200 

7.Nguyễn Thị Hồng Thắm: 200 

8.Trần Thị Sương: 200            

9.Trần Thị Thanh Hương: 200     

10. Phan Thị Thương: 200      

11.Thái Thị Hường: 200

           2.800.000   

86 Nguyễn Trọng Thông               200.000   Tra số TK

87 Phan Thị Lan Cựu Hs               500.000   

88 Đoàn Ngọc Phúc
TP Đà Nẵng (Gốc TDP Thuận 

Hòa)
           3.000.000   

TK Đoàn 

Văn Thái 

CK

89 Nguyễn Hữu Phước TDP Thuận Hòa               200.000   

90 Phan Thị Kim Diên Cựu HS               500.000   

91
 Hội đồng phường Đức Thuận 

tại Hà Nội
         30.000.000   

92 Đoàn Quang Hậu TDP Thuận An               300.000   

93 Nguyễn Nhật Long               500.000   

94 Nguyễn Trường Chinh Cựu học sinh Trường THCS               200.000   

95 Lê Thị Nguyệt, Phan Đình Hài Cựu học sinh Trường THCS               500.000   

96 Đoàn Xuân Phổ (Thuận Hòa) TDP Thuận Hòa 2.000.000          

97  Đền Tích Thiện 2.000.000          

98
Nguyễn Văn Hùng (cựu học 

sinh trường THCS)
Cựu HS Trường THCS

500.000             

99 Ô bà Sỹ Hằng  (Thuận Tiến) TDP Thuận Tiến 500.000             

100 Ô Trần Thái Huấn (Thuận An) TDP Thuận An 100.000             

101  Đào Viết Ánh  (Thuận An) TDP Thuận An 200.000             

102 Gđ Bác Đính  (Thuận Hồng) TDP Thuận Hồng 1.000.000          

103
Đảng viên nơi cư trú TDP Đồng 

Thuận
Đảng viên 213 TDP Đồng Thuận

2.000.000          

104 Võ Thành Trọng (Ngọc Sơn) TDP Ngọc Sơn 500.000             

105
Phan Thị Phương Thảo (Thuận 

Hòa)
TDP Thuận Hòa

300.000             

106 Đoàn Việt Kiên HĐH Miền Nam 500.000             

107
Gđ Đ/cTrần Xuân Thắng (CT 

UBND phường)
Chủ tịch UBND phường

2.000.000          

108 Dòng họ Đoàn Thạch Trụ Hầu
1.000.000          

109 Phan Thị Thu Cựu Học Sinh 200.000             

110 Công ty Đại Khôi               500.000   

111
Gđ Bùi Xuân Trung  (Thuận 

An)
TDP Thuận An

200.000             



112 Đoàn Ngọc Bích (Hà Nội) Hà Nội 1.000.000          

113
Nguyễn Thị Kim Ngân (Thuận 

Hòa)
 TDP Thuận Hòa

200.000             

114 Trần Thị Hoa (Thuận Hòa) TDP Thuận Hòa 200.000             

115 Phan Văn Long (Thuận Hòa) TDP Thuận Hòa 200.000             

116 Lê Hải Trung (Thuận Tiến) TDP Thuận Tiến 300.000             

117 Lê Hải Quân (Thuận Tiến) TDP Thuận Tiến 200.000             

118
Nguyễn Thị Minh Trà (Thuận 

Minh)
TDP Thuận Minh

200.000             

119 Đoàn Văn Hùng (Nam Hồng) P. Nam Hồng 1.000.000          

120 Nguyễn Thị Loan (Thuận Hòa) TDP Thuận Hòa
200.000             

121 Cơ khí Thư Lành (Thuận Tiến) TDP Thuận Tiến
500.000             

122 Phan Ngọc Doanh (Ngọc Sơn) TDP Ngọc Sơn
200.000             

123 Phan Ngọc Vũ (Ngọc Sơn) TDP Ngọc Sơn 200.000             

124 Phạm Nam Chung (Ngọc Sơn) TDP Ngọc Sơn 200.000             

125 Nguyễn Đình Trừ (Thuận An) TDP Thuận An 500.000             

126 Đào Văn Giang Cựu HS (TDP Thuận An)               300.000   

127 Lê Minh Châu (Thuận An) TDP Thuận An 500.000             

128 Bùi Thị Kim  Nhi (Ngọc Sơn) TDP Ngọc Sơn
500.000             

129
Bùi Xuân Tiến (CTMTTQ 

phường)
CT UBMTTQ phường

500.000             

130 Phan Công Vinh (Đồng Thuận) TDP Đồng Thuận
200.000             

131 Hoàng Anh Tuấn TDP Đồng Thuận 200.000             

132 Nguyễn Khoa Quang TDP Đồng Thuận 200.000             

133 Nguyễn Văn Hoàng TDP Thuận An 500.000             

134 Mạnh Trọng Lục TDP Thuận An 500.000             

135 Lê Hải Dương TDP Đồng Thuận 200.000             

136 Nguyễn Thị Trung TDP Thuận Hồng 200.000             

137 Sử Văn Thái (Ngọc Sơn) TDP Ngọc Sơn 300.000             

138 Đặng Văn Hùng (Thuận Tiến) TDP Thuận Tiến 500.000             

139 Trần Đình Tấn (Thuận Hòa) TDP Thuận Hòa 200.000             

140 Kiều Đình Phi (Thuận Hòa) TDP Thuận Hòa 500.000             

141 Kiều Đình Thi (Thuận Hòa) TDP Thuận Hòa 500.000             

142 Phan Văn Quảng (BT Đảng ủy) Bí thư Đảng ủy phường 1.000.000          

143 Trần Thị Bình (Thuận Hòa) TDP Thuận Hòa 200.000             

144 Đoàn Văn Thọ (Hà Nội) HĐH Hà Nội 2.000.000          

145 Đặng Minh Châu Học sinh lớp 6B            1.000.000   

146 Phan Tất Ánh Cựu HS 92-96               300.000   

147 Đoàn Văn Phú TDP Thuận Hòa            1.000.000   

148 Phan Hữu Phước PCT HĐND phường            1.000.000   

149 Lê Thị Đỉnh TDP Thuận Tiến               300.000   

150 Giáo họ Yên Lạc TDP Thuận Hòa               500.000   

151 Tống Thị Tình Thương TDP Thuận Minh               200.000   

152 Lê Thị Kim Oanh TDP Thuận Minh               200.000   



153 Phan Xuân Hùng
Nguyên Bí thư Đảng ủy, CT 

UBND phường
           1.000.000   

154 Đặng Minh Huệ TDP Thuận An               200.000   

155 Lê Hồng Cảnh TDP Thuận An               500.000   

156 Lê Văn Danh               500.000   

157 Trần Đình Phi TDP Thuận An               500.000   

158 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CB Quỹ tín dụng               200.000   

159 Đặng Thị Hiền TDP Thuận An               300.000   

160 Nhà nghỉ 368 TDP Thuận Hồng            1.000.000   

161 Nguyễn Văn Định TDP Thuận Hòa               200.000   

162 Trần Thị Thương TDP Thuận Hòa               200.000   

163 Trần Văn Phú TDP Thuận Hòa               500.000   

164 cựu học sinh khóa 1995-1999            5.000.000   

165 Lê Thị Nguyệt TDP Thuận Minh            1.000.000   

166 Mạnh Trọng Long (Thuận An) TDP Thuận An 200.000             

167 Đào Thị Hoài (Thuận An) TDP Thuận An 300.000             

168 Lê Văn Tuyến (Thuận An) TDP Thuận An 300.000             

169 Đào Thị Phương (Thuận An) TDP Thuận An 200.000             

170 Gđ bà Thủy Thọ (Thuận Hòa) TDP Thuận Hòa 200.000             

171 Trần Đình Khởi TDP Thuận Hồng 300.000             

172 Gia đình Anh chị Trường Hải TDP Thuận Hồng 500.000             

173
Đoàn Văn Vinh (Xuân)  (Thuận 

Hòa)
TDP Thuận Hòa

1.000.000          

174 Đinh Sỹ Duy (Ngọc Sơn) TDP Ngọc Sơn 500.000             

175 Nguyễn Tiến Châu (Ngọc Sơn) TDP Ngọc Sơn
200.000             

176
Nguyễn Đức Hậu (con ông Hồ 

Ngọc Sơn)
TDP Ngọc Sơn

200.000             

177 Nguyễn Tiến Trì     (Thuận An) TDP Thuận An
200.000             

       142.400.000   Tổng tiền


